
1. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Đơn vị tính: %

Tháng 1/2012Tháng 2/1011

Tổng số 118,7 119,4 101,6
1. Công nghiệp khai thác 733,1 97,1 73,5
2. Công nghiệp chế biến 113,3 120,5 102,0
Trong đó: 

SX sản phẩm bơ, sữa 99,8 117,6 124,1
SX các thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 114,0 194,4 112,6
SX bia và mạch nha 85,6 108,3 111,0
SX đồ uống không cồn 112,5 99,3 94,1
SX các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 107,4 110,7 90,5
SX trang phục (trừ quần áo da lông thú) 116,9 127,8 104,3
SX giày dép 111,4 122,1 92,5
Ngành in 112,0 120,9 101,7
SX thuốc, hoá dược và dược liệu 118,4 125,9 104,7
SX mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 
và chế phẩm vệ sinh

135,7 86,2 92,2

SX các sản phẩm khác từ cao su 152,3 189,0 145,0
SX các sản phẩm khác từ plastic 128,1 140,6 113,4
SX xi măng, vôi, vữa 205,8 119,1 69,2
SX cáp điện và dây điện có bọc cách điện 127,7 117,2 83,0
SX thiết bị điện khác chưa được phân vào đâu 120,0 107,1 68,6
SX máy thu thanh, thu hình, thiết bị ghi và phát lại 
âm thanh hoặc ghi hình ảnh và các thiết bị có liên 
quan

107,3 157,5 106,1

SX xe có động cơ 148,0 110,2 82,7
3. Sản xuất, tập trung phân phối điện, ga nước 100,8 103,0 98,9

SX, tập trung và phân phối điện 102,0 103,6 98,0
Khai thác lọc và phân phối nước 99,8 102,5 99,6

Tháng 2 so với 2 tháng với 
cùng kỳ năm 

trước
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2. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
1/2012

Tháng 
2/1011

Đá xây dựng các loại (1000 m3) 84,5 154,1 121,3 94,2 71,9
Sữa hộp đặc có đường (triệu hộp) 35,0 65,5 115,0 150,9 152,0
Bột ngọt (1000 tấn) 1,4 2,4 137,5 94,9 96,2
Bia chai, lon (triệu lít) 72,6 155,0 88,1 105,7 105,1
Thuốc lá điếu (triệu bao) 152,3 294,1 107,4 110,6 90,4
Quần áo mặc thường (triệu cái) 37,0 67,0 123,4 131,0 107,7
Giấy in (1000 tấn) 0,9 1,8 94,6 177,8 152,4
Supe lân (P2O5) (1000 tấn) 18,0 35,8 100,9 111,8 138,1
Xà phòng giặt các loại (1000 tấn) 26,5 47,4 126,9 102,7 93,1
Bao bì bằng plastic (1000 tấn) 17,6 31,5 126,4 156,2 120,4
Xi măng (1000 tấn) 652,6 969,7 205,8 119,1 69,2
Thép hình các loại (1000 tấn) 87,5 142,6 158,7 150,6 132,2
Tivi LCD (1000 cái) 48,6 96,7 100,9 171,5 115,2
Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1.230,0 2.436,0 102,0 116,6 108,7
Nước máy thương phẩm (triệu m3) 28,3 56,7 99,8 102,5 99,6

Tháng 2 so với 2 tháng với 
cùng kỳ 

năm trước

% so sánhSản lượng 

Tháng 2 2 tháng
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3. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
1/2012

Tháng 
2/1011

40.703 84.123 93,7 127,7 118,2

Kinh tế nhà nước 8.493 17.245 97,0 113,5 104,3

Kinh tế ngoài nhà nước 30.957 64.327 92,8 132,3 122,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.253 2.551 96,5 126,6 117,9

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 33.016 68.201 93,8 128,8 116,8

Khách sạn, nhà hàng 3.926 8.126 93,5 120,3 119,1

Du lịch lữ hành 1.177 2.591 83,2 112,1 151,7

2 . Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 2.001,9 3.869,4 107,2 126,2 105,6
Kinh tế nhà nước 868,8 1.729,1 101,0 108,9 102,9

Kinh tế ngoài nhà nước 581,2 1.098,8 112,3 151,4 106,9

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 552,0 1.041,5 112,8 136,4 108,8

Kim ngạch XK không kể dầu thô 1.501,9 2.842,9 112,0 146,6 107,7

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 1.994,3 3.810,5 109,8 133,4 109,4
Kinh tế nhà nước 556,8 1.078,1 106,8 140,8 107,2

Kinh tế ngoài nhà nước 882,5 1.682,0 110,4 128,2 109,4

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 555,0 1.050,5 112,0 135,0 111,8

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

Tháng 2 so với

Thực hiện % so sánh

Tháng 2 2 tháng
2 tháng với 

cùng kỳ 
năm trước
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4. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD tháng 2 năm 2012

Tháng
 1/2011

Tháng 
2/2011

Tháng 12 
năm 2011

1. Chỉ số giá tiêu dùng 101,32 115,40 102,22 115,57

Ăn và dịch vụ ăn uống 101,97 121,94 102,65 122,25

  Trong đó: Lương thực 99,75 117,36 99,78 118,02

                  Thực phẩm 102,45 120,38 102,99 120,90

                  Ăn uống ngoài gia đình 102,37 126,75 103,63 126,54

Uống và thuốc lá 101,29 106,25 101,96 107,38

May mặc, mũ nón giày dép 100,90 110,89 103,25 111,35

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 102,96 116,25 104,51 114,65

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,30 111,56 101,62 111,74

Dược phẩm và dịch vụ  y tế 100,02 107,34 100,03 107,38

Đi lại và bưu điện 100,51 120,05 101,64 120,69

Bưu chính viễn thông 99,44 97,06 99,42 97,33

Giáo dục 100,09 108,90 100,10 108,90

Văn hoá và giải trí 100,07 107,39 101,55 108,73

 Hàng hóa và dịch vụ khác 100,79 111,95 101,36 112,84

2. Chỉ số giá vàng 103,23 126,42 99,29 124,02
3. Chỉ số giá USD 98,67 98,83 98,82 99,71

Tháng 2 so với
Bình quân 2 
tháng 2012 
so với cùng 

kỳ 2011

Đơn vị tính: %
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5. Vận tải hàng hoá và hàng hoá thông qua cảng 

Tháng 
1/2012

Tháng 
2/1011

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 2.409,4 4.578,6 111,1 171,3 138,1
Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 442,9 843,2 110,6 123,0 109,1
Ngoài nhà nước 1.944,7 3.691,4 111,3 187,9 146,8
Có vốn nước ngoài 21,8 44,0 98,4 188,3 157,3

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1.216,6 2.323,2 109,9 176,5 138,7

Đường sông 239,5 458,9 109,2 198,4 158,8
Đường biển 944,7 1.778,4 113,3 159,4 132,6

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1.087,7 2.286,4 90,7 121,9 130,8
Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 87,2 175,9 98,3 129,8 126,2
Ngoài nhà nước 786,6 1.660,7 90,0 133,0 140,3
Có vốn nước ngoài 213,9 449,8 90,6 91,5 105,7

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 893,1 1.875,7 90,9 134,2 140,5

Đường sông 16,8 35,4 90,0 123,2 130,0

3.543,8 6.479,0 120,7 179,6 140,9

4.309,7 8.505,1 102,7 121,8 99,9

Cảng biển 4.214,6 8.321,8 102,6 124,2 102,6
Cảng sông 95,1 183,3 107,8 65,5 45,9

4. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 
(nghìn tấn)

Thực hiện

3. Doanh thu bốc xếp và 
dịch vụ vận tải (tỷ đồng)

% so sánh

Tháng 2 2 tháng

Tháng 2 so với
2 tháng 

với 
cùng kỳ 

năm 
trước
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6. Thu chi ngân sách và  hoạt động ngân hàng 

Tháng 
1/2012

Tháng 
2/1011

1. Ngân sách
1.1 Thu ngân sách Nhà nước 14.414,0 33.264,8 76,5 108,8 94,6
Trong đó:

Thu nội địa 8.741,7 20.961,3 71,5 110,3 94,7
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.551,3 8.000,0 79,8 103,1 84,6
Thu từ dầu thô 1.944,4 3.950,4 96,9 112,3 120,6

1.2 Thu ngân sách địa phương 2.926,4 8.758,4 48,4 72,0 94,7
1.3. Chi ngân sách địa phương 1.856,7 16.189,5 13,0 147,3 110,1

(Kể cả tạm ứng)

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 355,6 439,4 424,3 57,9 43,0

2. Ngân hàng (số dư cuối kỳ)

2.1. Tổng nguồn huy động (tỷ đồng) 891.776 101,1 111,1
Tr.đó: Tiền gửi dân cư 508.515 101,1 115,7

2.2. Tổng dư nợ 755.593 100,7 102,6
Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn 421.462 100,7 103,7

Thực hiện % so sánh

Tháng 2 2 tháng

Tháng 2 so với 2 tháng 
với 

cùng kỳ 
năm 
trước
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